
Sinh viên vui lòng đóng học phí qua tài khoản ngân hàng trước ngày 03/02/2020

Sinh viên đóng học phí từ ngày 03/02/2020 trở về sau, vui lòng tải mẫu " Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn

và liên hệ phòng 106 để xác nhận.

STT Số vào sổ Mã SV Lớp Họ và tên Phái Ngày sinh Nơi sinh
nợ tại hoc

 2/2019-2020
Nợ HP

1 2965/2019/ĐHCQ_NLU 13138021 DH13TD Trần Thanh Vĩnh Nam 01/02/1995                                                   1,290,000

2 2969/2019/ĐHCQ_NLU 14153014 DH14CD Hồ Đức Hải Nam 19/05/1996 Đắk Lắk 164,000

3 2979/2019/ĐHCQ_NLU 14154011 DH14OT Nguyễn Phát Đạt Nam 04/11/1996 Đồng Tháp 258,000

4 3019/2019/ĐHCQ_NLU 12111237 DH12CN Võ Văn Kiệt Nam 02/02/1994 Bình Định 396,000

5 3027/2019/ĐHCQ_NLU 13111481 DH13TA Phạm Thị Mỹ Thọ Nữ 25/04/1994 Quảng Nam 995,000

6 3042/2019/ĐHCQ_NLU 14112255 DH14DY Nguyễn Lê Thúy Quỳnh Nữ 09/09/1996 Tiền Giang 1,570,000

7 3047/2019/ĐHCQ_NLU 14112368 DH14DY Lê Thị Mỹ Tú Nữ 26/02/1996 Long An 1,570,000

8 3057/2019/ĐHCQ_NLU 14112128 DH14TYA Lê Công Hùng Nam 13/01/1996 Đồng Nai 1,570,000

9 3072/2019/ĐHCQ_NLU 14112446 DH14TYA Bế Trung Thuận Nam 16/06/1995 Lâm Đồng 2,188,500

10 3089/2019/ĐHCQ_NLU 14112433 DH14TYB Châu Văn Huệ Nam 31/05/1994 Ninh Thuận 216,000

11 3151/2019/ĐHVLVH_NLU 10212055 TC10TY Bùi Nhật Tiến Nam 16/06/1991 Long An 36,394,000

12 3152/2019/ĐHVLVH_NLU 11212035 TC11TY Nguyễn Thanh Tâm Nam 10/11/1990 Bình Định 47,045,000

13 3153/2019/ĐHVLVH_NLU 11213120 TC11TY Nguyễn Hoài An Nam 03/01/1992 Đồng Nai 18,800,000

14 3154/2019/ĐHVLVH_NLU 12212085 TC12TY Phan Văn Chiến Nam 26/03/1989 Quảng Nam 49,602,000

15 3155/2019/ĐHVLVH_NLU 12212120 TC12TY Huỳnh Phạm Thanh Quốc Nam 05/11/1994 Quảng Nam 21,954,000

16 3156/2019/ĐHVLVH_NLU 12212131 TC12TY Trần Thanh Tú Nam 10/06/1981 Long An 57,090,000

17 3157/2019/ĐHVLVH_NLU 12213075 TC12TY Hồ Như Danh Nam 19/03/1992 Đồng Nai 19,161,000

18 3162/2019/ĐHVLVH_NLU 13211002 TC13TY Nguyễn Trí Thức Nam 24/12/1990 Lâm Đồng 32,212,500

19 3164/2019/ĐHVLVH_NLU 13212049 TC13TY Ngô Thị Diễm Thúy Nữ 12/09/1978 Thành phố Hồ Chí Minh 31,362,500

20 3188/2019/ĐHCQ_NLU 14139162 DH14HS Phạm Hoàng Uyên Phương Nữ 21/01/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 852,000

21 3203/2019/ĐHCQ_NLU 15139073 DH15HS Lê Sỹ Hải Nam Nam 18/09/1997 Đắk Lắk 340,000

Ghi chú:  Riêng những sinh viên hệ vừa làm vừa học (tại địa phương) đóng học phí trực tiếp tại 
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nợ tại hoc
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22 3214/2019/ĐHCQ_NLU 13122053 DH13TM Phạm Thị Hồng Hiếu Nữ 24/09/1995 Bình Định 1,393,000

23 3225/2019/ĐHCQ_NLU 14122230 DH14TC Thái Gia Định Nam 26/02/1996 Bình Định 3,723,000

24 3246/2019/ĐHCQ_NLU 15155023 DH15KN Nguyễn Phú Hòa Nam 22/12/1997 Trà Vinh 1,440,000

25 3284/2019/ĐHCQ_NLU 15122225 DH15TM Nguyễn Lê Chí Toàn Nam 30/10/1997 Tây Ninh 2,400,000

26 3304/2019/ĐHCQ_NLU 15422015 LT15QT Nguyễn Thị Hà Nữ 21/08/1993 Hà Tĩnh 2,587,000

27 3305/2019/ĐHCQ_NLU 15422024 LT15QT Phạm Hà Minh Lộc Nam 20/06/1993 Đồng Nai 2,587,000

28 3318/2019/ĐHCQ_NLU 12114160 DH12LN Nguyễn Thị Thủy Nữ 01/11/1986 Nam Định 3,285,000

29 3320/2019/ĐHCQ_NLU 13114436 DH13KL Lê Hùng Nghĩa Nam 31/05/1995 Quảng Nam 2,898,000

30 3328/2019/ĐHCQ_NLU 14114264 DH14LN Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 04/08/1996 Đắk Lắk 9,506,000

31 3333/2019/ĐHCQ_NLU 14115331 DH15CB Trần Thị Yến Linh Nữ 15/11/1996                                                   852,000

32 3334/2019/ĐHCQ_NLU 15115105 DH15CB Trần Đại Nghĩa Nam 12/03/1997 Đồng Nai 5,963,000

33 3342/2019/ĐHCQ_NLU 15115102 DH15GN Trần Bảo Ngân Nữ 17/04/1997 Bình Định 2,840,000

34 3346/2019/ĐHCQ_NLU 15114012 DH15LN Võ Nguyễn Hoàng Bửu Nam 10/12/1997 Bình Thuận 2,400,000

35 3350/2019/ĐHCQ_NLU 15114110 DH15LN Trần Văn Nhân Nam 19/03/1997 Đắk Lắk 2,400,000

36 3366/2019/ĐHCQ_NLU 13131069 DH13TK Đặng Diệu Linh Nữ 08/04/1995 Gia Lai 2,050,000

37 3369/2019/ĐHCQ_NLU 14163207 DH14ES Đặng Tiểu Phương Nữ 14/10/1996                                                   1,570,000

38 3371/2019/ĐHCQ_NLU 14127103 DH14MT Huỳnh Nguyễn Thu Sang Nữ 20/02/1996 Vĩnh Long 1,290,000

39 3409/2019/ĐHCQ_NLU 15163060 DH15ES Lê Tấn Tài Nam 29/10/1997 Bến Tre 1,570,000

40 3412/2019/ĐHCQ_NLU 15163067 DH15ES Ung Hữu Thiện Nam 18/06/1997 Đồng Tháp 1,420,000

41 3415/2019/ĐHCQ_NLU 15163089 DH15ES Nguyễn Hoàng Thảo Uyên Nữ 10/07/1997 Tây Ninh 1,570,000

42 3428/2019/ĐHCQ_NLU 15127052 DH15MT Trần Anh Khoa Nam 15/03/1997 Tiền Giang 3,140,000

43 3433/2019/ĐHCQ_NLU 15127098 DH15MT Trần Hồng Quy Nữ 24/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 3,140,000

44 3434/2019/ĐHCQ_NLU 15127100 DH15MT Ngô Thị Bích Quý Nữ 02/05/1997 Bình Định 3,140,000

45 3444/2019/ĐHCQ_NLU 15127134 DH15MT Lưu Thị Thùy Trang Nữ 20/10/1997 Quảng Nam 3,140,000

46 3449/2019/ĐHCQ_NLU 15127155 DH15MT Nguyễn Thành Vinh Nam 13/03/1997 Đồng Nai 3,140,000

47 3450/2019/ĐHCQ_NLU 15127158 DH15MT Bùi Thị Ngọc Yến Nữ 18/01/1997 Cần Thơ 3,140,000

48 3478/2019/ĐHCQ_NLU 13145131 DH13BVB Nguyễn Thành Phát Nam 29/03/1995 Tiền Giang 2,112,000

49 3494/2019/ĐHCQ_NLU 15145019 DH15BV Nguyễn Thanh Gươm Nam 10/04/1997 An Giang 2,640,000

50 3495/2019/ĐHCQ_NLU 15145022 DH15BV Nguyễn Ngọc Hằng Nữ 16/11/1997 Tiền Giang 2,400,000

51 3503/2019/ĐHCQ_NLU 15145061 DH15BV Nguyễn Văn Rỡ Nam 27/02/1997 Long An 2,640,000

52 3507/2019/ĐHCQ_NLU 15145075 DH15BV Huỳnh Thị Mỹ Tiên Nữ 16/03/1997 Đồng Nai 2,640,000

53 3508/2019/ĐHCQ_NLU 15145077 DH15BV Trần Quốc Toàn Nam 07/05/1995 An Giang 2,640,000

54 3520/2019/ĐHCQ_NLU 15113065 DH15NHA Nguyễn Công Minh Nam 22/04/1997 Đồng Nai 2,596,215

55 3523/2019/ĐHCQ_NLU 15113091 DH15NHA Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 01/01/1997 2,640,000

56 3526/2019/ĐHCQ_NLU 15113115 DH15NHA Đoàn Thị Thủy Tiên Nữ 05/11/1997 Bến Tre 2,640,000
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57 3533/2019/ĐHCQ_NLU 15113008 DH15NHB Nguyễn Minh Chiến Nam 07/11/1995 Lâm Đồng 2,640,000

58 3534/2019/ĐHCQ_NLU 15113016 DH15NHB Nguyễn Thị Thúy Diễn Nữ 02/11/1997 Phú Yên 2,640,000

59 3535/2019/ĐHCQ_NLU 15113018 DH15NHB Lê Phương Đông Nam 25/11/1997 Lâm Đồng 2,640,000

60 3536/2019/ĐHCQ_NLU 15113032 DH15NHB Phú Thị Thu Hằng Nữ 27/04/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 2,640,000

61 3538/2019/ĐHCQ_NLU 15113080 DH15NHB Nguyễn Ngọc Huỳnh Như Nữ 25/12/1997 Long An 2,640,000

62 3539/2019/ĐHCQ_NLU 15113084 DH15NHB Nguyễn Hoàng Phi Nam 28/08/1997 Tiền Giang 2,640,000

63 3542/2019/ĐHCQ_NLU 15113110 DH15NHB Đàm Bảo Thuần Nam 13/03/1996 Lâm Đồng 2,640,000

64 3564/2019/ĐHCQ_NLU 13132014 DH13SP Nguyễn Thị Hà Nữ 20/03/1995                                                   657,000

65 3609/2019/ĐHCQ_NLU 15132090 DH15SP Đặng Hồng Sơn Nam 17/05/1997 Tây Ninh 1,320,000

66 3618/2019/ĐHCQ_NLU 13124381 DH13QL Trần Minh Thuận Nam 08/08/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 3,510,000

67 3625/2019/ĐHCQ_NLU 14124011 DH14TB Nguyễn Thị ánh Nữ 22/11/1996 Bình Định 1,261,500

68 3634/2019/ĐHCQ_NLU 15124022 DH15TB Nguyễn Ngọc Bích Châu Nữ 26/07/1997 Đồng Nai 1,988,000

69 3636/2019/ĐHCQ_NLU 15124202 DH15TB Đào Thị Hồng Nhung Nữ 13/04/1997 Ninh Thuận 1,018,000

70 3643/2019/ĐHCQ_NLU 16424004 LT16QL Đặng Phùng Kim Sơn Nam 05/02/1994 Đồng Tháp 9,072,000

71 3655/2019/ĐHCQ_NLU 14126273 DH14SM Lê Văn Trung Nam 19/03/1996                                                   2,839,000

72 3677/2019/ĐHCQ_NLU 14130070 DH14DTA Phan Nữ Thoại My Nữ 18/10/1996 Quảng Ngãi 4,644,000

73 3682/2019/ĐHCQ_NLU 15130008 DH15DTB Phan Đức Anh Nam 08/04/1997 Quảng Nam 3,976,000

74 3687/2019/ĐHCQ_NLU 11125010 DH11BQ Nguyễn Thị Thúy Ngân Nữ 10/11/1993 Đắk Lắk 2,219,500

75 3721/2019/CĐCQ_NLU 13336115 CD13CS Trần Thị Yến Ny Nữ 02/10/1993 Tiền Giang 1,190,000

76 3723/2019/ĐHCQ_NLU 12116371 DH12KS Phạm Minh Huy Nam 06/01/1994 Vĩnh Long 698,000

77 3732/2019/ĐHCQ_NLU 14116216 DH14NY Đinh Thị Kim Thoa Nữ 18/06/1996 Tiền Giang 1,314,000

78 3159/2019/ĐHVLVH_NLU 12212008 TC12TYBD Phan Văn Dũng Nam 08/05/1965 Tây Ninh 7,869,000 34550000

79 3160/2019/ĐHVLVH_NLU 12212049 TC12TYBD Huỳnh Đan Thanh Nữ 05/12/1992 Tây Ninh 2,916,000 22650000

80 3161/2019/ĐHVLVH_NLU 12212057 TC12TYBD Phạm Xuân Trọng Nam 07/12/1988 Tây Ninh 6,012,000 34550000

81 3165/2019/ĐHVLVH_NLU 14212005 TC14TYNX Lê Quốc Bình Nam 01/01/1982 Đồng Nai 1,161,000 14400000

82 3166/2019/ĐHVLVH_NLU 14212007 TC14TYNX Lâm Huy Bảo Nam 08/04/1992 Sông Bé 3,096,000 14400000

83 3167/2019/ĐHVLVH_NLU 14212009 TC14TYNX Đoàn Minh Cảnh Nam 18/10/1994 Quảng Ngãi 3,096,000 14400000

84 3168/2019/ĐHVLVH_NLU 14212014 TC14TYNX Phùng Huy Dương Nam 19/08/1976 Nghệ An 2,322,000 14400000

85 3170/2019/ĐHVLVH_NLU 14212016 TC14TYNX Lê Đức Duẩn Nam 10/01/1994 Quảng trị 3,096,000 14400000

86 3172/2019/ĐHVLVH_NLU 14212034 TC14TYNX Thổ Lượng Nam 06/02/1982 Đồng Nai 1,161,000 14400000

87 3173/2019/ĐHVLVH_NLU 14212035 TC14TYNX Lê Gia Linh Nữ 15/02/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 2,322,000 15450000

88 3176/2019/ĐHVLVH_NLU 14212050 TC14TYNX Phạm Minh Sang Nam 13/09/1974 Đồng Nai 1,161,000 14400000

89 3177/2019/ĐHVLVH_NLU 14212051 TC14TYNX Nguyễn Thành Tâm Nam 10/12/1995 Đồng Nai 3,483,000 14400000

90 3180/2019/ĐHVLVH_NLU 14212060 TC14TYNX Vũ Thùy Tiên Nữ 05/04/1989 Đồng Nai 1,161,000 10875000

91 3181/2019/ĐHVLVH_NLU 14212065 TC14TYNX Trần Trí Vinh Nam 02/03/1992 Tiền Giang 4,644,000 14400000
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92 3183/2019/ĐHVLVH_NLU 14212072 TC14TYNX Đỗ Văn Long Nam 02/09/1983 Ninh Bình 1,161,000 14400000

93 14212015 TC14TYNX Lê văn Dũng 0 14400000

94 14212023 TC14TYNX Triệu ngọc Hoa 14400000

95 14212041 TC14TYNX Nguyễn Trọng Minh 14400000

96 14212044 TC14TYNX Thân Thị Kim Oanh 17450000

97 14212056 TC14TYNX Nguyễn Trịnh Minh Thắng 14400000

98 14212058 TC14TYNX Vũ Đức Thiện 14400000

99 14212069 TC14TYNX Nguyễn Thị Hồng Chúc 14400000

100 15213040 TC15NHBL Nguyễn Văn Trầm 5550000


